
1 Nguyễn Minh Trường An 19/05/2013 6A1

2 Lê Đức Anh 15/12/2013 6A1

3 Lê Hoàng Duy Anh 26/11/2013 6A1

4 Nguyễn Tấn Duy Anh 12/03/2013 6A1

5 Phạm Quỳnh Anh 20/08/2013 6A1

6 Tưởng Nguyên Kim Anh 12/03/2013 6A1

7 Hồ Hiểu Bảo 21/10/2013 6A1

8 Nguyễn Du 26/07/2013 6A1

9 Nguyễn Ngọc Linh Đan 18/05/2013 6A1

10 Võ Nguyên  Đào 28/02/2013 M

11 Mạc Hải Đăng 27/06/2013 6A1

12 Trần Cát Minh Hạnh 16/09/2013 6A1

13 Đỗ Quang Mạnh Hùng 10/01/2013 6A1

14 Lý Minh Huy 18/02/2012 6A1

15 Nguyễn Việt Huy 12/01/2011 M

16 Bùi Anh Kiệt 09/07/2013 6A1

17 Nguyễn Vũ Đăng Khang 10/04/2013 6A1

18 Trương Bảo Khang 11/12/2013 6A1

19 Nguyễn Phúc Khánh 26/10/2013 6A1

20 Nguyễn Ngọc Anh Khoa 16/01/2013 M

21 Nguyễn Tuệ Lâm 02/01/2013 6A1

22 Võ Ngọc Khánh Linh 24/05/2013 6A1

23 Nguyễn Ngọc Thùy Minh 22/06/2013 6A1

24 Trương Tuyết Nga 09/11/2013 6A1

25 Trương Mỹ Ngọc 14/02/2013 6A1

26 Hoàng Bảo Ngọc 28/10/2013 M

27 Nguyễn Đình Khôi Nguyên 13/03/2013 6A1

28 Hồ Quỳnh Như 06/12/2013 6A1

29 Ma Triệu Phong 12/07/2013 6A1

30 Trương Thái Phong 25/10/2013 6A1

31 Phạm Lê Đình Phước 07/05/2013 6A1

32 Đặng Trần Quân 18/04/2013 6A1

33 Cao Lưu Bảo Tiên 07/10/2013 6A1

34 Trần Huy Tuấn 06/02/2013 6A1

35 Phạm Hùng Thái 05/09/2013 6A1

36 Nguyễn Thắng 26/07/2013 6A1

37 Đỗ Ngọc Uyên 10/11/2013 6A1

38 Nguyễn Phương Uyên 19/05/2013 6A2

39 Nguyễn Ngọc Như Ý 14/05/2013 6A1

TRƯỜNG  TH, THCS VÀ THPT NGÔ THỜI NHIỆM

Năm học 2025 - 2026

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  7A1

GVCN: Cô Huỳnh Trần Cẩm Tú - 0906855417

STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp cũ Ghi chú



1 Đoàn Hoài An 10/10/2013 6A2

2 Nguyễn Gia Phúc An 29/01/2013 6A2

3 Trần Ngọc Khánh An 29/08/2013 6A2

4 Lê Thiên Ân 17/08/2012 M

5 Nguyễn Phúc Gia Bảo 05/03/2013 6A2

6 Phan Quốc Bảo 01/09/2013 6A2

7 Trần Hoàng Như Cát 15/02/2013 6A2

8 Đặng Phú Cường 01/12/2013 6A2

9 Huỳnh Phạm Chí Dĩnh 02/07/2013 6A2

10 Phạm Đào Linh Giao 01/11/2013 6A2

11 Nguyễn Ngọc Hân 20/07/2013 6A2

12 Phan Nguyễn Bảo Hân 06/02/2013 6A2

13 Mai Vũ Huy Hoàng 06/02/2013 6A2

14 Phan Quốc Huy 08/12/2013 6A2

15 Nguyễn Đình Khôi 08/12/2013 6A2

16 Bùi Hữu Quý Lộc 15/05/2013 M

17 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 07/03/2013 6A2

18 Hoàng Đỗ An Nguyên 14/12/2013 6A2

19 Hồ Trần Bảo Nguyên 19/02/2013 6A2

20 Kiều Nguyễn 24/02/2013 M

21 Trần Thiện Nhân 16/01/2013 6A2

22 Nguyễn Đoàn Quỳnh Như 08/10/2013 6A2

23 Đinh Chấn Phong 17/12/2013 6A2

24 Nguyễn Huy Phong 12/06/2013 6A2

25 Hoàng Xuân Phúc 17/05/2013 6A2

26 Nguyễn Đặng Hiểu Quân 26/07/2013 6A2

27 Lại Nguyễn Thủy Tiên 24/12/2013 6A2

28 Hồ Đình Thanh 07/09/2013 6A2

29 Trịnh Nam Thiên 21/03/2013 6A2

30 Võ Hồng Diễm Thuý 06/01/2013 6A2

31 Phạm Minh Thức 14/01/2013 6A2

32 Nguyễn Đoàn Minh Trang 19/01/2013 6A2

33 Lý Hào Triển 15/11/2013 6A2

34 Nguyễn Hoàng Trọng 23/09/2013 6A2

35 Đinh Nguyễn Khánh Vân 14/01/2013 6A2

36 Trần Quốc Việt 11/03/2013 6A2

37 Nguyễn Đức Vượng 27/12/2013 6A2

38 Trần Đan Vy 07/12/2013 6A2

TRƯỜNG  TH, THCS VÀ THPT NGÔ THỜI NHIỆM

Năm học 2025 - 2026

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  7A2

GVCN: Thầy Lê Kim Nhật - 0969481326

STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp cũ Ghi chú



1 Nguyễn Thế An 31/08/2013 6A3

2 Đoàn Phương Anh 13/06/2013 6A3

3 Nguyễn Ngọc Thiên Anh 17/07/2013 6A3

4 Phan Huy Anh 18/10/2013 6A3

5 Lê Nguyễn Phương Chi 25/06/2013 6A3

6 Nguyễn Cảnh Chương 24/11/2013 6A3

7 Đoàn Hải Đăng 13/05/2013 M

8 Đậu Thị Gia Hân 29/09/2013 6A3

9 Phan Tống Ngọc Hân 19/07/2013 6A3

10 Phạm Gia Hân 03/11/2013 M

11 Tô Hoàng Huy 10/10/2012 6A3

12 Lưu Chấn Hưng 27/02/2013 6A3

13 Đỗ Hữu Khang 05/11/2013 6A3

14 Nguyễn Lâm Vĩnh Khang 18/11/2013 6A3

15 Trịnh Đức Khang 23/10/2013 6A3

16 Ngô Hoàng Minh Khang 31/12/2013 M

17 Nguyễn Anh Khoa 09/09/2013 6A3

18 Phan Nguyễn Hoàng Nam 12/01/2013 6A3

19 Nguyễn Bá Khánh Nguyên 04/02/2013 6A3

20 Nguyễn Minh Nhật 13/06/2013 6A3

21 Dương Hoàng Bảo Nhi 01/10/2013 M

22 Lê  Như 23/05/2013 M

23 Lê Hoàng Phong 12/09/2013 6A3

24 Đào Đình Phú 25/11/2013 6A3

25 Nguyễn Đức An Phú 02/10/2013 6A3

26 Nguyễn Phú Quang 30/09/2013 6A3

27 Nguyễn Sỹ Minh Quang 06/03/2013 6A3

28 Đỗ Bá Phước Quý 27/05/2013 6A3

29 Vũ Như Quỳnh 07/02/2013 6A3

30 Trần Xuân Sang 06/06/2013 M

31 Phạm Hồng Nguyệt Tâm 27/12/2013 6A3

32 Lin Chí Thành 19/02/2013 6A3

33 Nguyễn Phương Trâm 05/02/2013 6A3

34 Phạm Thùy Thanh Trúc 06/03/2013 6A3

35 Nguyễn Tường Vân 13/09/2013 6A3

36 Đặng Yến Vy 08/06/2013 6A3

37 Lê Phạm Bích Xuân 27/05/2013 6A3

TRƯỜNG  TH, THCS VÀ THPT NGÔ THỜI NHIỆM

Năm học 2025 - 2026

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  7A3

GVCN: Thầy Huỳnh Quốc Thắng - 0342664234

STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp cũ Ghi chú



1 Phạm Ngọc Bảo An 03/02/2013 6A4

2 Lê Thiên An 13/12/2013 M

3 Nguyễn Ngọc Thùy Anh 12/11/2013 6A4

4 Phan Hoàng Minh Anh 07/02/2013 6A4

5 Tô Bùi Yến Anh 21/04/2013 6A4

6 Trần Ngọc Khuê Anh 06/12/2013 6A4

7 Trần Phan Anh 13/12/2013 6A4

8 Võ Minh Anh 16/02/2013 6A4

9 Lê Hồ Gia Bảo 16/02/2013 6A4

10 Phan Hoàng Gia Bảo 08/12/2013 6A4

11 Võ Công Danh 20/09/2013 6A4

12 Hồ Đào Dìn 11/02/2013 6A4

13 Nguyễn Khả Doanh 11/11/2013 6A4

14 Nguyễn Hải Đăng 08/07/2013 6A4

15 Hoàng Đức Đồng 24/12/2013 6A4

16 Nguyễn Minh Đức 05/12/2013 6A4

17 Đặng Quốc Huy 16/11/2013 6A4

18 Vũ Trọng Kim 20/02/2012 6A4

19 Trần Minh Khang 31/10/2013 M

20 Nguyễn Hoàng Khánh 17/08/2013 6A4

21 Hồ Anh Khôi 16/10/2013 6A4

22 Nguyễn Ngọc Minh Khuê 12/07/2013 6A4

23 Lê Thuỳ Trúc Lam 22/09/2013 6A4

24 Nguyễn Gia Linh 16/05/2012 6A4

25 Hồ Phương Minh 02/02/2013 6A4

26 Phạm Phương Nghi 06/09/2012 6A4

27 Châu Hoàng Phúc Nguyên 29/12/2013 6A4

28 Nguyễn Mai Nguyên 21/08/2013 6A4

29 Trần Ngọc Khánh Nguyên 01/06/2013 6A4

30 Đặng Gia Phát 11/11/2013 6A4

31 Hồ Sĩ Phát 07/01/2013 6A4

32 Võ Văn Tuấn Phong 04/08/2013 6A4

33 Nguyễn Tuấn Phong 13/05/2013 6A4

34 Trần Nguyễn Gia Phúc 17/09/2013 6A4

35 Trần Thiên Phúc 27/08/2013 6A4

36 Trần Ngọc Nhã Phương 22/11/2013 6A4

37 Nguyễn Phước Thịnh 29/05/2013 6A4

38 Trần Ngọc Bảo Trâm 30/03/2013 6A4

39 Võ Hoàng Minh Trí 07/01/2013 6A4

40 Trần Hoàng Yến 23/04/2013 6A4

TRƯỜNG  TH, THCS VÀ THPT NGÔ THỜI NHIỆM

Năm học 2025 - 2026

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  7A4

GVCN: Thầy Võ Thành Tân - 0587268928

STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp cũ Ghi chú


